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BÁO CÁO

Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 03/8/2019
I. DIỄN BIẾN BÃO, MƯA LŨ:
1. Về bão: Ngày 03/8, Sau khi đi vào khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Ninh với sức gió cấp 7, giật cấp 9; bão số 3 suy yếu thanh ATNĐ và tan dần.
2. Tình hình mưa:

2.1. Mưa ngày (19h/02/8-19h/03/8): Khu vực Bắc Bộ đến Thanh Hóa có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 50-100mm; một số trạm có lượng mưa rất to, như: Tà Gia (Lai Châu): 153mm, Mộc Châu (Sơn La): 226mm, Mai Châu (Hòa Bình): 180mm, Chi Nê (Hòa Bình): 234mm, Mẫu Sơn (Lạng Sơn): 242mm, Móng Cái (Quảng Ninh): 183mm, Sơn Động (Bắc Giang): 151mm, Sơn Tây (Hà Nội): 168mm, Hưng Yên (Hưng Yên): 199mm, Hà Nam (Hà Nam): 216mm, Nho Quan (Ninh Bình): 157mm, Mường Lát (Thanh Hóa): 328mm, Quan Sơn (Thanh Hóa): 332mm. 
2.2. Mưa đêm (19h/03/8-06h/04/8): Các tỉnh miền núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa to với tổng lượng 50-100mm, một số trạm có mưa lớn như: Ba Chẽ (Quảng Ninh) 111mm, Vân Hồ (Sơn La) 98mm, Trạm Tấu (Yên Bái) 89mm, Mai Châu (Hòa Bình) 108mm, Đà Bắc (Hòa Bình) 97mm, Quan Sơn (Thanh Hóa) 103mm, Mường Lát (Thanh Hóa) 108mm.
2.3. Mưa đợt (từ ngày 01/8 đến sáng 04/8): Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa phổ biến từ 150-250mm, một số trạm mưa lớn như: Mường Lát (Thanh Hóa) 454mm, Quan Sơn (Thanh Hóa) 358mm, Quất Đông (Quảng Ninh) 394mm, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 339mm, Hưng Thi (Hòa Bình) 291mm.
Dự báo: Ngày 04/8, ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa với tổng lượng mưa phổ biến 25-50mm/24 giờ, riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa 40-80mm/24 giờ, có nơi trên 100mm. Từ ngày 05-06/8, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa 40-80mm/24h, có nơi trên 100mm.
3. Tình hình lũ trên các sông Thanh Hóa:

Lũ các sông ở Thanh Hóa đang lên. Mực nước lúc 4h00 ngày 04/8 trên sông Mã tại Cẩm Thủy là 19,87m, trên BĐ2 0,87m; tại Lý Nhân 9,40m, dưới BĐ1 0,1m; tại Giàng 2,30m, dưới BĐ1 1,7m.
Dự báo: Lũ trên sông Bưởi, sông Mã tiếp tục lên. Đến chiều tối 04/8, mực nước trên sông Mã tại Lý Nhân lên mức 11,5m, trên BĐ2 0,5m (với dự kiến thủy điện Trung Sơn xả với lưu lượng 3.700m3/s); tại Giàng lên mức 5,0m, trên BĐ1 0,5m. Trên sông Bưởi tại Kim Tân lên mức 10,5m, trên BĐ1 0,5m.

II. TÌNH HÌNH ĐÊ ĐIỀU

Tình hình hệ thống đê điều các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh như sau:

- 89 công trình đang thi công.

- 237 vị trí trọng điểm xung yếu.

Đến nay, không có thông tin về sự cố đê điều.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
1. Hồ chứa thủy điện: 
- Hiện ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có 14 hồ chứa thủy điện đang xả tràn, trong đó các hồ chứa trên lưu vực sông Mã xả với lưu lượng: Bá Thước 1: 4.965m3/s; Bá Thước 2: 2.500m3/s; Trung Sơn: 2.212m3/s; 
- Lưu lượng về hồ Hòa Bình đã đạt đỉnh lớn nhất là 7.732m3/s (21h/03/8), đến 6h/04/8 còn 5.507m3/s, mực nước hồ ở mức 95,92m/101m (MN cho phép).
2. Hồ chứa thủy lợi:
- Khu vực Bắc Bộ ở mức 60-75% dung tích; có 05 hồ tại các tỉnh phía Bắc đang xả tràn: Núi Cốc 150m3/s (Thái Nguyên); Yên Lập 60 m3/s, Đầm Hà Động 62 m3/s, Tràng Vinh 168 m3/s, Chúc Bài Sơn 5 m3/s (Quảng Ninh). Các hồ khu vực Bắc Trung Bộ ở mức thấp, đạt 30-50% dung tích.
- Đặc biệt có 113 hồ hư hỏng và 55 hồ đang thi công có nguy cơ xảy ra mất an toàn, cần tăng cường kiểm tra, giám sát để đảm bảo an toàn khi có lũ.
IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH, ỨNG PHÓ THIÊN TAI

1. Trung ương: 

- Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 937/CĐ-TTg ngày 03/8/2019 chỉ đạo tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả do bão số 3, trong đó Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất tới các gia đình có người thân bị chết, mất tích.

- Ngày 03/8, Ban Chỉ đạo TW về PCTT đã tổ chức họp tiếp tục chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 3 và mưa lớn. Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT tổ chức thường trực theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, kịp thời chỉ đạo, đôn đốc triển khai ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ; tổ chức đoàn công tác vào Quan Sơn, Thanh Hóa chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả lũ quét, sạt lở đất.
- Uỷ ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ Quốc phòng chỉ đạo Quân khu 4, các lực lượng đóng quân trên địa bàn triển khai 807 cán bộ, chiến sỹ/27 phương tiện hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn đối với những người còn mất tích và hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, nhất là tại tỉnh Thanh Hoá.

- Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo khắc phục sự cố trên các tuyến quốc lộ, hỗ trợ địa phương khắc phục các điểm bị sạt lở, ách tắc trên các trục giao thông chính.
- Bộ Công Thương chỉ đạo cung cấp 2.860 thùng mỳ tôm, 39 thùng lương khô, và nước uống đến các bản bị cô lập, chia cắt.
- Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn tiếp tục cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời để nhân dân và các cơ quan liên quan biết chủ động phòng, tránh, ứng phó.
- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan thông tin đại chúng ở trung ương và địa phương tiếp tục thông tin, truyền thông về thiên tai, công tác chỉ đạo, khắc phục hậu quả.
2. Địa phương:

- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố tổ chức trực ban, theo dõi diễn biến mưa lũ sau bão và triển khai các biện pháp ứng phó.
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá huy động các lực lượng tìm kiếm người mất tích, cứu 05/17 người bị lũ cuốn trôi (còn mất tích 12 người); bố trí chỗ ở tạm cho các hộ bị mất nhà cửa hoặc phải di dời; tổ chức cứu trợ khẩn cấp lương thực, nhu yếu phẩm; kiểm soát, hướng dẫn, hỗ trợ bảo đảm an toàn giao thông, nhất là tại các ngầm tràn, khu vực bị sạt lở, ngập sâu. Các địa phương tiếp tục rà soát các khu dân cư ven sông, suối, hạ lưu các hồ, đập, vùng trũng thấp, khu khai thác khoáng sản, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động sơ tán khẩn cấp dân cư ra khỏi các khu vực nguy hiểm nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân. 
Hiện huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa còn 17 bản bị chia cắt trong đó có 7 bản bị cô lập hoàn toàn, 72 hộ dân phải sơ tán khẩn cấp.
V. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI 

1. Thiệt hại do mưa lũ sau bão số 3:

a)  Về người: 

- Chết: 02 người (Anh Vàng A Lâu ở huyện Mường Lát, Thanh Hóa và Bà Trần Thị Tư, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn);

- Mất tích: 13 người ở tỉnh Thanh Hóa (huyện Mường Lát: 01 người, huyện Quan Sơn: 12 người; đã cứu được 05 người tại Quan Hóa bị lũ cuốn);

b) Về nhà ở: 

Tỉnh Thanh Hóa: 32 nhà bị sập đổ, cuốn trôi; 50 nhà bị thiệt hại rất nặng; 176 nhà bị thiệt hại một phần. 
c) Về giáo dục: 05 điểm trường tại Thanh Hóa bị ảnh hưởng

d) Về chăn nuôi: 

- 08 gia súc bị chết, cuốn trôi (Thanh Hóa: 05, Sơn La: 3);

-350 gia cầm bị chế, cuốn trôi (Sơn La: 350);

đ) Về giao thông:

- 100m đường giao thông Trung ương bị sạt lở, hư hỏng (Bắc Kạn: 100m);

- 800m3 đất đá, bê tông bị thiệt hại (Sơn La: 800m3);

- 112 điểm giao thông bị ách tắc (Thanh Hóa: 110 điểm, Sơn La: 2 điểm).
2. Sạt lở đê biển Tây tỉnh Cà Mau:

Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam kết hợp triều cường làm nước biển tràn qua toàn tuyến đê biển Tây từ 0,3-0,4m, trong đó nghiêm trọng nhất là đoạn Ba Tĩnh – Kinh Mới dài 12,5km; đoạn kè Đá Bạc – Kinh Mới dài 356m bị sạt lở nghiêm trọng với 02 điểm dài 7m sạt lở vào đến phần mặt đường bê tông. UBND – Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh huy động lực lượng xử lý, hộ đê bằng bao tải đất, đá và cừ tràm.   
VI. CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO

1. Đề nghị các Bộ ngành, địa phương tiếp tục triển khai nghiêm túc nội dung Công điện số 937/CĐ-TTg ngày 03/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ.
2. Ban chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố:

- Tỉnh Thanh Hóa tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ, tập trung nỗ lực cao nhất tìm kiếm những người còn mất tích; cung cấp lương thực, nước uống đến các khu vực bị cô lập, chia cắt.

- Tăng cường lực lượng trực ban phòng chống bão, lũ; chủ động, sẵn sàng tổ chức các đoàn công tác xuống địa bàn để chỉ đạo ứng phó với mưa, lũ.

- Kiểm tra, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn đê điều, hồ đập; nhất là các công trình đang thi công; triển khai phương án chống ngập úng tại đô thị.

- Rà soát khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Sẵn sàng phương án ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất.

- Tổ chức cắm biển cảnh báo; tuần tra, canh gác tại các ngầm tràn, các tuyến đường dễ xảy ra ngập, chia cắt; sẵn sàng lực lượng, phương tiện khắc phục sự cố các tuyến đường giao thông bị sạt lở.

3. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các nhà mạng khôi phục thông tin đến các khu vực đang bị chia cắt tại tỉnh Thanh Hóa./.
	Nơi nhận:

- Lãnh đạo BCĐ (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Thành viên BCĐ (để b/c);

- VPCP (để b/c);

- Bộ Công Thương, EVN;
- Chánh VPTT (để b/c);

- VP UBQG ƯPSCTT&TKCN; 

- Các Tổng cục: PCTT, Thủy lợi, Thủy sản;

- Các Cục: Trồng trọt, Quản lý XDCT;

- BCH PCTT &TCKN các tỉnh (đăng trên Website BCĐ);
- Lưu VT, ƯPKP-01b.

	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Trường Sơn



Trưởng ca trực:                             Nguyễn Hiệp


Trực ban 1:                                   Nguyễn Xuân Tùng


Trực ban 2: 			      Vũ Hoàng


Trực ban 3: 			      Nguyễn Viết Hiến


Trực ban 4: 	                              Cấn Đình Thư
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